
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:          /QĐ-STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày      tháng 11 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

các gói thầu phục vụ lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin  

“Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam” 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Giá ngày 19/6/2023; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước; Nghị định số 82/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính 

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 78/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Công văn số 1701/UBND-VXNV ngày 26/8/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Kho dữ liệu dùng 

chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam”; 

Theo đề nghị của Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin tại 

Tờ trình số 11/TTr-BCVTCNTT ngày 26/10/2024; ý kiến thẩm định của Văn 

phòng Sở tại Báo cáo thẩm định số 13/BCTĐ-VP ngày 05/11/2024. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục 

vụ lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Kho dữ liệu dùng chung và 

Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam” với các nội dung sau: 

1. Dự toán chi phí 

- Tên dự toán: Dự toán chi phí các gói thầu phục vụ lập Kế hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin “Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh Hà Nam”. 

- Dự toán chi phí: 427.673.500 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm hai mươi bảy 

triệu, sáu trăm bảy mươi ba nghìn, lăm trăm đồng) đã bao gồm VAT, trong đó: 

+ Chi phí tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn 

lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 6.480.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà 

thầu gói thầu tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 5.400.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn lập Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 

317.539.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn thẩm tra Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin: 

12.754.500 đồng. 

+ Chi phí thẩm định giá: 85.500.000 đồng. 

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Văn phòng Sở, Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

chịu trách nhiệm tham mưu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phó Giám đốc Sở - Phạm Minh Thắng, Chánh Văn phòng Sở; Trưởng phòng 

Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin và Trưởng các phòng, đơn vị liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Tiến Tiệp 



 

 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU PHỤC VỤ LẬP KẾ HOẠCH THUÊ DỊCH VỤ  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN “KHO DỮ LIỆU DÙNG CHUNG VÀ CỔNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH HÀ NAM” 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-STTTT ngày      /11/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam) 

TT Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tùy 

trọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

1 

Tư vấn lập E-

HSMT, đánh 

giá Hồ sơ dự 

thầu gói thầu 

tư vấn lập Kế 

hoạch thuê 

dịch vụ công 

nghệ thông tin 

Lập E- HSMT, đánh 

giá Hồ sơ dự thầu 

gói thầu tư vấn lập 

Kế hoạch thuê dịch 

vụ công nghệ thông 

tin 

6.480.000 

  

  

Ngân 

sách nhà 

nước 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

  
Tháng 

11/2024 

Tháng 

11/2024 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

Không 

có 

Không 

đề xuất 

2 

Tư vấn thẩm 

định Hồ sơ 

mời thầu, 

thẩm định kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu gói 

thầu tư vấn lập 

Kế hoạch thuê 

dịch vụ công 

nghệ thông tin 

Thẩm định Hồ sơ 

mời thầu, thẩm định 

kết quả lựa chọn 

nhà thầu gói thầu tư 

vấn lập Kế hoạch 

thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin 

5.400.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

  
Tháng 

11/2024 

Tháng 

11/2024 

Trọn 

gói 

45 

ngày 

Không 

có 

Không 

đề xuất 
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TT Tên gói thầu 
Tóm tắt công việc 

chính của gói thầu 

Giá gói 

thầu 

(VNĐ) 

Nguồn 

vốn 

Hình thức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Phương 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời gian 

tổ chức 

lựa chọn 

nhà thầu 

Thời 

gian bắt 

đầu tổ 

chức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

Tùy 

trọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

3 

Tư vấn lập Kế 

hoạch thuê 

dịch vụ công 

nghệ thông tin 

Khảo sát, lập kế 

hoạch thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin 

317.539.000 

Đấu thầu 

rộng rãi 

qua mạng 

Một giai 

đoạn hai 

túi hồ sơ  

Tháng 11-

12/2024 

Tháng 

11/2024 

Trọn 

gói 

60 

ngày 

Không 

có 

Không 

đề xuất 

4 

Tư vấn thẩm 

tra kế hoạch 

thuê dịch vụ 

công nghệ 

thông tin 

Thẩm tra Kế hoạch 

thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin 

12.754.500 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

  
Tháng 

12/2024 

Tháng 

12/2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

có 

Không 

đề xuất 

5 Thẩm định giá Thẩm định giá    85.500.000 

Chỉ định 

thầu rút 

gọn 

  
Tháng 

12/2024 

Tháng 

12/2024 

Trọn 

gói 

30 

ngày 

Không 

có 

Không 

đề xuất 

  Tổng cộng   427.673.500                   
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